
Ân Tứ Thánh Linh

Đức Thánh Linh là ai?
bởi Derek Prince

Mục tiêu của loạt Thư Giảng Đức Thánh Linh là Ai? này là

gia tăng sự hiểu biết về vai trò và sự tác động của Đức

Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Bài giảng này tập trung

vào những ân tứ tuyệt vời mà thông qua Đức Thánh Linh

được dành cho mỗi người trong chúng ta là những tín hữu.

Trong phần trước của loạt bài này, tôi đã chỉ ra rằng người

đầy tớ của Áp-ra-ham, người đã tìm vợ cho Y-sác, là một

hình bóng của Đức Thánh Linh. Trong câu chuyện đó, khi

Áp-ra-ham sai đầy tớ của mình đi từ Ca-na-an đến Pa-đan

A-ram để tìm vợ cho Y-sác, người đầy tớ đã mang theo mười

con lạc đà chở đầy những lễ vật, bao gồm cả những đồ

trang sức quý giá.

Khi người đầy tớ tìm thấy người thiếu nữ sẽ trở thành cô dâu

của Y-sác, hành động đầu tiên của ông là đeo lên mặt nàng

một chiếc vòng đeo mũi rất nổi bật. Bằng cách chấp nhận

món quà này, Rê-bê-ca đã cam kết sẽ trở thành cô dâu của

Y-sác.

Nếu nàng từ chối món quà, nàng đã khước từ và làm nhục

Y-sác, đánh mất cơ hội trở thành cô dâu của ông. Ngày nay,

theo cách tương tự, Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh Ngài

đến với sự chu cấp dư dật cho cô dâu của Con Ngài là Chúa

Giê-xu—tức là Hội Thánh. Trong sự chu cấp đó bao gồm

chín ân tứ thuộc linh tuyệt đẹp. Bằng cách tiếp nhận những

ân tứ này, Hội Thánh được nhận diện là người cam kết trở

thành Nàng Dâu của Đấng Christ.

Chín Ân Tứ Thuộc Linh
Chín ân tứ của Đức Thánh Linh được liệt kê trong 1 Cô-rinh-

tô 12:8-10. Để làm rõ ý nghĩa chính xác của những ân tứ

này, tôi xin đưa ra bản dịch sát nghĩa sau đây:

1. Lời khôn ngoan;

2. Lời trí thức;

3. Đức tin;

4. Ân tứ chữa lành;

5. Làm phép lạ (nghĩa đen là, các quyền năng);

6. Lời tiên tri;

7. Phân biệt các linh;

8. Nói tiếng lạ;

9. Thông giải tiếng lạ.

Thư giảng dạy
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Tất cả những ân tứ này đều là “những sự biểu hiện”. Chính

Đức Thánh Linh là Đấng vô hình. Nhưng qua những ân tứ

này, Ngài tác động đến các giác quan của chúng ta theo

những cách mà chúng ta có thể thấy, nghe, hoặc cảm nhận.

Tất cả những ân tứ này đều “vì lợi ích chung” (1 Cô-rinh-tô

12:7). Qua đó, các Cơ Đốc nhân có thể phục vụ lẫn nhau.

Tất cả chúng đều phục vụ cho một mục đích thực tiễn nào

đó. Chúng là những công cụ, không phải là đồ chơi. Tất cả

những ân tứ này đều mang tính siêu nhiên. Chúng không

phải là kết quả của khả năng tự nhiên hay sự đào tạo

chuyên môn.

Dành Cho Tất Cả Mọi Người
Thường có ý kiến cho rằng những ân tứ này đã bị rút lại vào

cuối thời đại các sứ đồ và không còn dành cho chúng ta

ngày nay. Tuy nhiên, Phao-lô đã tạ ơn Đức Chúa Trời về các

Cơ Đốc nhân tại Cô-rinh-tô “để anh em không thiếu bất cứ

ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa

chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (1 Cô-rinh-tô 1:7). Vì

vậy, rõ ràng là các Cơ Đốc nhân được mong đợi sẽ tiếp tục

thực hành các ân tứ thiêng liêng cho đến ngày Đấng Christ

tái lâm.

Hai ân tứ đầu tiên mà Phao-lô liệt kê—lời khôn ngoan và lời

tri thức—có mối liên hệ với nhau một cách thực tiễn. Lời tri

thức cho chúng ta biết những sự thật về một tình huống.

Sau đó, lời khôn ngoan chỉ cho chúng ta cách Đức Chúa

Trời muốn chúng ta giải quyết tình huống đó.

Một số ân tứ ở dạng số nhiều trong cả hai phần: ví dụ: các

ân tứ chữa lành; làm các phép lạ; phân biệt các linh; các ân

tứ nói các tiếng lạ. Điều này chỉ ra rằng mỗi sự chữa lành,

mỗi phép lạ, mỗi sự phân biệt, mỗi lời phán bằng một thứ

tiếng (ngôn ngữ) nhất định đều là một ân tứ. Nếu một ân tứ

nhất định thường xuyên được bày tỏ qua một người nào đó,

chúng ta có thể nói rằng người đó có ân tứ đó.

Nhận Lãnh—Không Giành Được
Cần phải nhấn mạnh rằng tất cả những điều này đều là

những ân tứ từ ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận

lãnh chúng bởi đức tin. Chúng ta không bao giờ có thể tự

mình nỗ lực để đạt được chúng. Chúng ta cũng không bao

giờ có thể “đủ tốt” để vận hành chúng.

Vào năm 1941, giữa đêm khuya, tôi đã có một cuộc gặp gỡ

đầy quyền năng và mang tính thay đổi cuộc đời với Chúa

Giê-xu Christ trong phòng doanh trại của Quân đội Anh.

Khoảng một tuần sau đó, cũng tại phòng doanh trại đó, tôi

đã lần đầu tiên nói bằng một thứ tiếng lạ. Sau đó—một cách

hoàn toàn bất ngờ—tôi tiếp tục nói ra "lời thông giải" bằng

tiếng Anh trau chuốt và đầy thi vị. Đó là bản phác thảo về

kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời và chức vụ của

tôi, điều đã được ứng nghiệm—từng bước một—trong suốt

hành trình cuộc đời tôi.

Từ năm 1957 đến năm 1961, tôi giữ chức vụ Hiệu trưởng của

một Trường Sư phạm dành cho các giáo viên người Phi

Châu tại Kenya. Trong thời gian đó, chúng tôi đã kinh

nghiệm một sự thăm viếng tể trị của Đức Thánh Linh tại

trường của mình. Trong các buổi nhóm với các sinh viên

của mình, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả chín ân tứ của

Thánh Linh vận hành giữa chúng tôi vào những thời điểm

khác nhau. Tôi cũng đã thấy hai sinh viên của mình—vào

những dịp khác nhau—được sống lại từ cõi chết. Sau đó, cả

hai đều làm chứng về những gì họ đã trải qua trong khi linh

hồn họ lìa khỏi thân xác.

Làm Các Phép Lạ
Sau này, tại Hoa Kỳ, tôi đã nhận được một “ân tứ” bất ngờ

để phục vụ những người mà chân họ gặp các vấn đề. Khi tôi

để họ ngồi trên ghế và giữ bàn chân họ trong đôi tay mình,

chiếc chân ngắn hơn sẽ dài ra ngay trước mắt tôi và họ

được chữa lành. Tuy nhiên, một số người cho rằng đây

không phải là một thánh chức phù hợp đối với một giáo sư

Kinh Thánh uyên bác và đáng kính. Tôi quyết định hỏi Chúa

về điều này, và tôi cảm thấy Ngài đã ban cho tôi câu trả lời:

“Ta đã ban cho con một ân tứ. Có hai điều con có thể làm

với nó. Con có thể sử dụng nó và nhận được nhiều hơn.

Hoặc con có thể không sử dụng nó và đánh mất nó.” Ngay

lúc đó, tôi quyết định tiếp tục sử dụng những gì Đức Chúa

Trời đã ban cho mình, và quả thật tôi đã nhận được nhiều

hơn nữa.

Có lần tôi đã tận mắt chứng kiến một chiếc chân ngắn dài ra

đến tận hai inch (khoảng 5 cm). Ngoài ra, sự tuôn đổ quyền

năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời theo cách này cũng đã

kích hoạt những phép lạ khác. Tại một nơi nọ, dù không có

lời cầu nguyện đặc biệt nào được dâng lên, một người đàn

ông đã được chữa lành khỏi ba căn bệnh nghiêm trọng và

được giải cứu khỏi căn nghiện thuốc lá.

Tôi nhớ có một phụ nữ đến với một chiếc túi giấy trên tay và

một chiếc giày có phần đế được độn cao thêm 1,5 inch (gần

4 cm). Khi tôi cầm hai bàn chân của cô ấy trong tay mình,

chiếc chân ngắn của cô ta đã dài ra thêm 1,5 inch. Sau đó,

cô này mở túi giấy ra và lấy ra một đôi giày mới với đế

không có phần độn. Chúng vừa vặn với cô một cách hoàn

hảo. Rốt cuộc, tôi nhận ra rằng tên gọi theo Kinh Thánh cho

ân tứ của mình là “làm các phép lạ (quyền năng).”

Sự Hạn chế Của Các Ân Tứ Thuộc Linh
Thật là một điều phấn khởi khi được chứng kiến và thuật lại

những cách thức mà các ân tứ thuộc linh của Đức Thánh
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Linh đã được bày tỏ. Tuy nhiên, đồng thời, điều quan trọng

là chúng ta cần hiểu rằng có những giới hạn nhất định đối

với những gì chúng ta có thể kỳ vọng nơi các ân tứ thuộc

linh.

Trước hết, các ân tứ thuộc linh chỉ giới hạn trong cuộc sống

hiện tại. Khi nói về các ân tứ nói tiên tri, các thứ tiếng và lời

tri thức, Phao-lô nói:

Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các

lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng,

sự hiểu biết sẽ chấm dứt. Vì chúng ta hiểu

biết có giới hạn, nói tiên tri cũng có giới hạn;

nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì sự bất toàn

sẽ qua đi. (1 Cô-rinh-tô 13:8-10)

Chúng ta vẫn đang sống trong thời đại “bất toàn”. Nhưng

khi chúng ta bước từ thời gian vào cõi đời đời và mặc lấy

thân thể phục sinh, chúng ta sẽ không còn cần đến những

phước hạnh từng phần đến với chúng ta qua tiếng lạ, lời tiên

tri hay lời tri thức nữa. Điều tương tự cũng áp dụng cho các

ân tứ khác như sự chữa lành hay phép lạ. Thân thể phục

sinh của chúng ta sẽ không bao giờ cần đến chúng!

Nếu người ta bận tâm đến các ân tứ thuộc linh quá mức,

điều đó thường cho thấy họ quan tâm đến những việc tạm

thời hơn là cõi đời đời. Những người như vậy cần lưu tâm

đến lời cảnh báo của Phao-lô: “Nếu hi vọng của chúng ta

trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì

trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại

hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô 15:19)

Vấn đề về Phẩm Cách
Quan trọng hơn nữa, việc vận hành các ân tứ thuộc linh

không nói lên được tính cách của một người. Hãy để tôi

minh họa bằng một ví dụ đơn giản. Giả sử một người lười

biếng, dối trá và kiêu ngạo nhận được một món quà trị giá

một triệu đô-la mà không phải do tự mình làm ra. Tính cách

của người đó sẽ không hề thay đổi. Anh ta vẫn sẽ lười

biếng, dối trá và kiêu ngạo. Thậm chí, anh ta có thể còn trở

nên kiêu ngạo hơn vì có một triệu đô-la trong tài khoản

ngân hàng của mình!

Điều này cũng áp dụng cho một người nhận được một ân tứ

thuộc linh đầy quyền năng như nói tiên tri, chữa lành hoặc

làm phép lạ. Nếu trước đó người ấy yếu đuối và không ổn

định, thì sau đó họ vẫn sẽ yếu đuối và không ổn định như

vậy. Tuy nhiên, ân tứ mới của người này sẽ mang lại ảnh

hưởng lớn hơn đối với mọi người, cùng với trách nhiệm gia

tăng trong việc vận hành ân tứ đó một cách công chính và

đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Một nan đề lớn trong Cơ Đốc giáo là người ta thường có xu

hướng đánh giá những người hầu việc Chúa dựa trên các ân

tứ nhiều hơn là phẩm hạnh của họ. Tuy nhiên, nhiều kinh

nghiệm thực tế đã chứng minh rằng một người hoàn toàn có

thể vận hành những ân tứ đầy ấn tượng, ngoạn mục nhưng

lại có một phẩm hạnh rất khiếm khuyết. Đôi khi, những

người như vậy thậm chí còn sử dụng các ân tứ của mình để

che đậy những sự bất toàn trong tư cách đạo đức của họ.

Khi còn là một nhà thuyết giảng trẻ, tôi rất ngưỡng mộ một

người đàn ông lớn tuổi, người có một thánh chức phép lạ

đầy ngoạn mục. Ông cũng giảng dạy rất mạnh mẽ rằng một

Cơ Đốc nhân có thể sống mà không bao giờ phạm tội. Tuy

nhiên, cuối cùng, ông đã ly dị vợ, cưới cô thư ký của mình

và qua đời khi là một người nghiện rượu. Những người giảng

đạo nổi tiếng và thành công khác cũng đã trải qua những bi

kịch cá nhân tương tự.

Bông Trái—Không Phải Ân Tứ
Khi đối mặt với những trường hợp như thế này, người ta

thường phản ứng rằng: “Nhưng chắc chắn nếu một người

lạm dụng một trong những ân tứ này, Đức Chúa Trời sẽ thu

hồi nó lại!” Nhưng câu trả lời là: “Không!” Các ân tứ của

Thánh Linh chính xác là những gì tên gọi đó hàm ý: những

món quà tặng thực sự. Chúng không phải là những khoản

vay kèm theo các điều kiện hay lịch trình trả nợ.

Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức

Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi. (Rô-

ma 11:29)

Một khi chúng ta nhận lãnh một trong những ân tứ này,

chúng ta có quyền tự do để sử dụng, lạm dụng, hoặc đơn

giản là không sử dụng nó. Tuy nhiên, cuối cùng, Đức Chúa

Trời sẽ đòi hỏi chúng ta phải khai trình về những gì mình đã

làm—hoặc không làm—với những ân tứ mà Ngài đã ban cho

chúng ta qua Đức Thánh Linh của Ngài.

Chúng ta cần luôn ghi nhớ lời răn dạy của Chúa Giê-xu:

Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ.

(Ma-thi-ơ 7:16)

Không phải bởi các ân tứ, mà là bởi những bông trái của họ

—đây sẽ là trọng tâm của lá Thư Giảng tiếp theo của chúng

ta.

Một Lời Cảnh Báo Khác
Chúa Giê-xu đã tiếp nối lời răn dạy này bằng một lời cảnh

báo rõ ràng—rằng việc vận hành các ân tứ thuộc linh không

nhất thiết là tấm hộ chiếu để vào thiên đàng:
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Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết

được chúng. Không phải bất cứ ai nói với Ta:

‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương

quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào

làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà

thôi. Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta:

‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng

từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh

Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện

nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ

ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy

lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao

giờ!’ (Ma–thi–ơ 7:20-23)

Lời cảnh báo này chỉ ra rằng một người có thể vận hành các

ân tứ thuộc linh và đồng thời “sống vô luật pháp”. “Vô luật

pháp” là gì? Đó là một sự giả định ngạo mạn rằng các tiêu

chuẩn đạo đức và luân lý của Đức Chúa Trời không còn áp

dụng cho những người có khả năng vận hành các ân tứ của

quyền năng siêu nhiên.

Chúng Ta Đáp Ứng Như Thế Nào?
Khi chúng ta thấy sự kiêu ngạo này đối với các ân tứ của

Thánh Linh, nó buộc chúng ta phải đối mặt với nhu cầu đưa

ra những quyết định cá nhân khó khăn. Chúng ta nên đáp

ứng như thế nào?

Trước hết, chúng ta phải ghi nhớ lời cảnh báo của Phao-lô

dành cho Ti-mô-thê:

…Đừng nhúng tay vào tội lỗi của người khác.

Hãy giữ mình cho trong sạch. (1 Ti-mô-thê

5:22)

Thứ hai, liên quan đến những chức vụ vô đạo đức này, có

lời nhắc nhở mà Chúa Giê-xu đã đưa ra—rằng thiên đàng

dành cho những ai làm theo ý muốn của Cha. Bạn và tôi cần

tự hỏi chính mình: “Ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc

đời tôi là gì? Cha tôi mong đợi điều gì ở tôi?”

Về phần tôi, tôi cảm thấy Chúa đã ban cho tôi một câu trả

lời rõ ràng và đơn giản: “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là

anh em phải được thánh hóa” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Thêm

vào đó, Đức Thánh Linh đã đưa ra một lời cảnh báo: “vì nếu

không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa.” (Hê-bê-rơ

12:14) Quyết tâm của tôi là “theo đuổi sự thánh khiết.”

Còn bạn thì sao? Bạn có muốn dành ít phút ngay lúc này để

cam kết với Chúa về việc sử dụng đúng đắn các ân tứ của

Đức Thánh Linh không?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban sẵn những ân tứ tuyệt

vời của Đức Thánh Linh cho con. Con xin tiếp nhận những

ân tứ ấy ngay giờ này, và cầu xin Ngài giúp con vận hành

trong các ân tứ đó một cách đúng đắn và khiêm nhường.

Con cam kết dấn thân trên con đường này và cầu xin sự dẫn

dắt của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.
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